
Ngày Tháng Năm Tổ, thôn, bản
Xã, phường, 

thị trấn
Huyện, thị xã, TP

1 110062 Lò Văn Hưng 07 30 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Đứa Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

2 110014 Lò Văn Châm 04 03 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Hới Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

3 110129 Tòng Thanh Thảo 08 07 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Lé Xôm Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

4 110101 Lò Thị Nhung 05 03 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Én Pậu Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

5 110099 Lường Thị Yến Nhi 11 14 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Biếng Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

6 110091 Cà Thị Thu Ngân 04 25 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Ta Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

7 110050 Lò Huy Hoàng 11 13 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Lé Xôm Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

8 110132 Lò Thị Thiết 04 04 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Pí Xã Xuân Lao
Huyện Mường 

Ảng

9 110107 Tòng Văn Quân 10 04 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở bản Lé Xôm Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

10 110058 Lò Văn Huy 03 30 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Món Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

11 110142 Lường Viết Trường 05 16 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Pom Ban Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

12 110034 Cà Thị Điệp 02 24 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Băng Sản Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

13 110089 Lò Thúy Nga 02 04 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Bông Ban Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

14 110016 Mùa Nu Chềnh 11 06 2010 Điện Biên Nam Mông
PT DTBT TH - THCS 

Tênh Phông
Ten Hon

Xã Tênh 

Phông
Huyện Tuần Giáo

Dân tộc Học sinh Trường

Nơi thường trú

 (Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SGDĐT ngày       /6/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 (NGUYỆN VỌNG 1)

TRƯỜNG THCS&THPT QUÀI TỞ - NĂM HỌC 2025-2026

TT SBD Họ và tên Nơi sinh
Giới 

tính

Ngày sinh

Trang 1



Ngày Tháng Năm Tổ, thôn, bản
Xã, phường, 

thị trấn
Huyện, thị xã, TP

Dân tộc Học sinh Trường

Nơi thường trú

TT SBD Họ và tên Nơi sinh
Giới 

tính

Ngày sinh

15 110119 Cà Thị Hồng Sim 01 03 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Én Pậu Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

16 110133 Lường Minh Thông 05 09 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Có Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

17 110071 Cà Thị Mai Lan 08 12 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Bông Ban Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

18 110122 Cà Văn Tâm 03 07 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Biếng Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

19 110029 Tòng Thị Duyên 11 15 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Chấng Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

20 110092 Tòng Trung Nghĩa 01 02 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Có Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

21 110072 Cà Thị Lan 02 03 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Bông Ban Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

22 110118 Lò Thị Quỳnh 08 10 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Món Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

23 110064 Cà Văn Hưng 02 27 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Băng Sản Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

24 110120 Bạc Cầm Sơn 07 14 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Có Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

25 110128 Lò Văn Thành 06 10 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Có Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

26 110052 Lò Huy Hoàng 07 12 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Ngúa Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

27 110009 Tòng Thế Bảo 01 29 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Ta Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

28 110073 Lò Thị Hà Lan 11 02 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Lé Xôm Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

29 110130 Quàng Thị Thảo 12 02 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Bông Ban Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

30 110145 Cà Thị Hồng Vân 09 06 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Chấng Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

Trang 2



Ngày Tháng Năm Tổ, thôn, bản
Xã, phường, 

thị trấn
Huyện, thị xã, TP

Dân tộc Học sinh Trường

Nơi thường trú

TT SBD Họ và tên Nơi sinh
Giới 

tính

Ngày sinh

31 110002 Tòng Thị Kim Anh 07 10 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Có Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

32 110027 Cà Khánh Duy 08 30 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Ta Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

33 110051 Tòng Văn Hoàng 11 07 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Hới Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

34 110061
Quàng Thị Thu 

Huyền
07 06 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Én Pậu Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

35 110106 Lò Thị Bích Phương 10 07 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Ngúa Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

36 110138
Quàng Thị Bảo 

Trang
10 22 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Đứa Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

37 110045 Cà Văn Hiến 01 01 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Đứa Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

38 110055 Tòng Duy Hoàng 11 12 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Ta Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

39 110090
Quàng Thị Thúy 

Nga
07 04 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Đứa Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

40 110022 Lầu A Dếnh 10 24 2010 Điện Biên Nam Mông THCS - THPT Quài Tở Bản Thẳm Pao Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

41 110075 Lò Thị Hoài Linh 12 18 2010 Điện Biên Nữ Khơ-mú THCS - THPT Quài Tở Bản Hua ca Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

42 110108 Lò Mạnh Quân 07 26 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Én Pậu Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

43 110113 Lường Ngọc Quyền 02 28 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Lói Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

44 110112 Lò Ngọc Quý 10 20 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Chấng Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

45 110049 Lò Thị Hòa 01 27 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS - THPT Quài Tở
Bản Phai 

Mướng

Xã Mường 

Khong
Huyện Tuần Giáo

46 110069 Lò Văn Khôi 05 25 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Én Pậu Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

Trang 3



Ngày Tháng Năm Tổ, thôn, bản
Xã, phường, 

thị trấn
Huyện, thị xã, TP

Dân tộc Học sinh Trường

Nơi thường trú

TT SBD Họ và tên Nơi sinh
Giới 

tính

Ngày sinh

47 110109 Lường Văn Quân 04 06 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Lạ Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

48 110060
Lò Thị Thanh 

Huyền
05 28 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Chấng Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

49 110004 Quàng Thị Lan Anh 06 27 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Lạ Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

50 110065 Lò Thị Hường 04 27 2010 Sơn La Nữ Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Hỏm
Xã Chiềng 

Bôm
Huyện Thuận Châu

51 110147 Cà Bảo Việt 10 03 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Bông Ban Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

52 110087 Lò Văn Nam 02 12 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Lói Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

53 110056 Lò Văn Hồng 12 19 2010 Sơn La Nam Thái THCS - THPT Quài Tở
Bản Chiềng 

Khoang

Thị trấn Tuần 

Giáo
Huyện Tuần Giáo

54 110114 Tòng Văn Quyền 09 15 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Băng Sản Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

55 110135 Lường Thị Thúy 03 22 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Lói Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

56 110081 Lò Duy Mạnh 07 27 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Đứa Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

57 110012 Tòng Mạnh Cường 02 21 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Lói Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

58 110001 Lò Việt Anh 04 29 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Món Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

59 110043
Lường Thị Thúy 

Hằng
01 24 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Pom Ban Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

60 110102 Lò Thị Kim Oanh 03 19 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Băng Sản Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

61 110020 Giàng A Chung 07 01 2010 Điện Biên Nam Mông THCS Quài Nưa Mạ Khúa Xã Quài Nưa Huyện Tuần Giáo

62 110077 Giàng A Lù 03 03 2010 Điện Biên Nam Mông
PT DTBT THCS Phình 

Sáng
Mý Làng B

Xã Phình 

Sáng
Huyện Tuần Giáo

Trang 4



Ngày Tháng Năm Tổ, thôn, bản
Xã, phường, 

thị trấn
Huyện, thị xã, TP

Dân tộc Học sinh Trường

Nơi thường trú

TT SBD Họ và tên Nơi sinh
Giới 

tính

Ngày sinh

63 110149 Quàng Thị Yến 02 02 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS - THPT Quài Tở Bông Ban Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

64 110140
Tòng Thị Hiền 

Trang
11 23 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Ta Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

65 110007 Lường Quyền Anh 10 15 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Quài Nưa Bản Cang Xã Quài Nưa Huyện Tuần Giáo

66 110042 Lường Thị Hà 10 16 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Lạ Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

67 110082 Quàng Đức Mạnh 12 13 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Lé Xôm Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

68 110067 Lò Văn Kiên 04 24 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Khong Hin Khong Nưa
Xã Mường 

Khong
Huyện Tuần Giáo

69 110046 Lò Huy Hiệp 05 01 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Hới Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

70 110048 Lò Thị Hiệp 10 24 2010 Điện Biên Nữ Thái TH - THCS Nà Sáy Nà Sáy II Xã Xuân Lao
Huyện Mường 

Ảng

71 110104 Lò Văn Phong 09 18 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Món Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

72 110141 Lò Văn Trường 11 23 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Ta Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

73 110044
Lường Thị Thanh 

Hậu
06 30 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Biếng Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

74 110070 Cà Thị Bích Lan 02 05 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Khong Hin Khong Tở
Xã Mường 

Khong
Huyện Tuần Giáo

75 110093 Lò Mạnh Nghĩa 12 20 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Nà Hốc Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

76 110131 Lường Thị Thảo 04 06 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Khong Hin Co Đứa
Xã Mường 

Khong
Huyện Tuần Giáo

77 110074 Tòng Phương Linh 12 29 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Ta Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

78 110079 Lò Thùy Nguyệt Ly 11 10 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Băng Sản Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

Trang 5



Ngày Tháng Năm Tổ, thôn, bản
Xã, phường, 

thị trấn
Huyện, thị xã, TP

Dân tộc Học sinh Trường

Nơi thường trú

TT SBD Họ và tên Nơi sinh
Giới 

tính

Ngày sinh

79 110019 Giàng Thị Pa Chua 04 19 2010 Điện Biên Nữ Mông
PT DTBT TH - THCS 

Tênh Phông
Ten Hon

Xã Tênh 

Phông
Huyện Tuần Giáo

80 110028 Lò Văn Duy 09 08 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Ngúa Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

81 110103 Mùa Xuân Phình 12 22 2010 Điện Biên Nam Mông
PT DTBT TH - THCS 

Toả Tình
Bản Tỏa Tình Xã Tỏa Tình Huyện Tuần Giáo

82 110025 Quàng Đức Duy 07 07 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Có Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

83 110111 Lò Bảo Quân 05 23 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Hới Nọ Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

84 110036 Lò Kim Đông 11 22 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Khong Hin Co Đứa
Xã Mường 

Khong
Huyện Tuần Giáo

85 110146 Lò Văn Việt 11 16 2010 Điện Biên Nam Thái TH - THCS Nà Sáy Hong Lực Xã Nà Sáy Huyện Tuần Giáo

86 110031 Tòng Văn Đạt 12 05 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Én Pậu Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

87 110011 Vàng A Của 05 29 2010 Điện Biên Nam Mông THCS - THPT Quài Tở Bản Thẩm Pao Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

88 110078 Lường Văn Lương 05 10 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Khong Hin Phiêng Hin
Xã Mường 

Khong
Huyện Tuần Giáo

89 110134 Lò Thị Thuật 11 22 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Mường Thín Bản Yên
Xã Mường 

Thín
Huyện Tuần Giáo

90 110127 Cà Thị Tươi 12 17 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Băng Sản Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

91 110010 Lường Thị Biên 10 19 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Khong Hin Khong Nưa
Xã Mường 

Khong
Huyện Tuần Giáo

92 110037 Lường Minh Đức 04 13 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Có Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

93 110080 Lường Văn Ly 02 16 2010 Sơn La Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Lói Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

94 110144 Lường Thị Vấn 12 25 2010 Điện Biên Nữ Thái TH - THCS Nà Sáy Nà Sáy II Xã Nà Sáy Huyện Tuần Giáo

Trang 6



Ngày Tháng Năm Tổ, thôn, bản
Xã, phường, 

thị trấn
Huyện, thị xã, TP

Dân tộc Học sinh Trường

Nơi thường trú

TT SBD Họ và tên Nơi sinh
Giới 

tính

Ngày sinh

95 110003 Lường Hoàng Anh 04 10 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Có Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

96 110096
Giàng Thị Kim 

Ngọc
04 01 2010 Lai Châu Nữ Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Ngúa Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

97 110094 Lường Văn Nghĩa 01 08 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Khong Hin Khong Nưa
Xã Mường 

Khong
Huyện Tuần Giáo

98 110126 Lường Văn Tùng 12 10 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Lói Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

99 110005 Lò Quốc Anh 08 22 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Ta Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

100 110026 Quàng Văn Duy 01 26 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Lạ Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

101 110033 Tòng Văn Đạt 07 07 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Lé Xôm Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

102 110137 Lường Văn Thương 01 12 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Quài Cang Bản Khá
Xã Quài 

Cang
Huyện Tuần Giáo

103 110097 Lò Thị Nguyệt 11 10 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Khong Hin Khong Tở
Xã Mường 

Khong
Huyện Tuần Giáo

104 110008 Lò Văn Ánh 01 24 2010 Điện Biên Nam Khơ-mú THCS - THPT Quài Tở Bản Hua Ca Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

105 110084 Bạc Cầm Mạnh 06 05 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Vánh 3
Xã Chiềng 

Đông
Huyện Tuần Giáo

106 110088 Lò Văn Nam 04 19 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Quài Nưa Bản Cang Xã Quài Nưa Huyện Tuần Giáo

107 110095 Lò Văn Nghiêm 07 22 2010 Điện Biên Nam Thái TH - THCS Nà Sáy Hong Lực Xã Nà Sáy Huyện Tuần Giáo

108 110143 Lò Văn Trường 05 17 2010 Điện Biên Nam Thái TH - THCS Nà Sáy Nà Sáy I Xã Nà Sáy Huyện Tuần Giáo

109 110110 Lường Văn Quân 12 31 2010 Điện Biên Nam Thái TH - THCS Nà Sáy Nà Sáy II Xã Nà Sáy Huyện Tuần Giáo

110 110115 Lường Văn Quyền 01 15 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Lói Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

Trang 7



Ngày Tháng Năm Tổ, thôn, bản
Xã, phường, 

thị trấn
Huyện, thị xã, TP

Dân tộc Học sinh Trường

Nơi thường trú

TT SBD Họ và tên Nơi sinh
Giới 

tính

Ngày sinh

111 110136 Tòng Thanh Thủy 06 01 2009 Điện Biên Nữ Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Phủ
Xã Quài 

Cang
Huyện Tuần Giáo

112 110006 Quàng Việt Anh 01 05 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Khong Hin Co Đứa
Xã Mường 

Khong
Huyện Tuần Giáo

113 110013 Quàng Văn Cường 11 03 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Ngúa Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

114 110083 Quàng Văn Mạnh 12 22 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Yên
Xã Mường 

Thín
Huyện Tuần Giáo

115 110063 Lò Văn Hưng 11 21 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Quài Cang Bản kệt
Xã Quài 

Cang
Huyện Tuần Giáo

116 110085 Vừ A Minh 04 22 2010 Điện Biên Nam Mông THCS Vừ A Dính Đề Chia B Xã Pú Nhung Huyện Tuần Giáo

117 110017 Quàng Thị Kim Chi 01 26 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Hới Nọ Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

118 110125 Lường Văn Tùng 07 07 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Lói Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

119 110039 Lò Đức Giang 09 17 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Quài Cang Sái Ngoài
Xã Quài 

Cang
Huyện Tuần Giáo

120 110021 Vàng A Chung 12 29 2010 Điện Biên Nam Mông
PT DTBT TH - THCS 

Tênh Phông
Bản Xá Tự

Xã Tênh 

Phông
Huyện Tuần Giáo

121 110057 Lường Chiến Hữu 08 18 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Biếng Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

122 110100 Lò Thị Nhung 06 10 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Quài Nưa Bó Giáng Xã Quài Nưa Huyện Tuần Giáo

123 110053 Quàng Thái Hoàng 09 19 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Lạ Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

124 110123 Lò Thị Tiến 10 23 2010 Điện Biên Nữ Thái THCS Khong Hin Phiêng Hin
Xã Mường 

Khong
Huyện Tuần Giáo

125 110024 Tòng Văn Duy 05 06 2010 Điện Biên Nam Thái THCS Quài Cang Bản kệt
Xã Quài 

Cang
Huyện Tuần Giáo

126 110041 Lò Văn Hà 02 24 2010 Điện Biên Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bản Chấng Xã Quài Tở Huyện Tuần Giáo

Tổng số: 126 học sinh./.
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Ngày Tháng Năm Tổ, thôn, bản
Xã, phường, 

thị trấn
Huyện, thị xã, TP

Dân tộc Học sinh Trường

Nơi thường trú

TT SBD Họ và tên Nơi sinh
Giới 

tính

Ngày sinh
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